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THÔNG BÁO

Hình thức thi tuyển và danh mục tài liệu ôn tập vòng 2,
kỳ tuyển công chức tỉnh Lào Cai năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 186-KH/TU ngày 10/3/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc
tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của
Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Kế hoạch số 30/KH-
UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tuyển dụng công chức tỉnh
Lào Cai năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 620-QĐ/TU ngày 17/4/2023 của Thường trực Tỉnh ủy
Lào Cai về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công

chức tỉnh và hình thức thi vòng 2 kỳ tuyển công chức năm 2023; Quyết định số

865/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt
danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức và hình thức
thi vòng 2 kỳ tuyển công chức năm 2023; Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo

hình thức thi tuyển và danh mục tài liệu ôn tập vòng 2, kỳ tuyển công chức tỉnh Lào

Cai năm 2023, cụ thể như sau:

1. Hình thức thi tuyển vòng 2

Thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) bằng hình thức "Phỏng vấn".

2. Danh mục tài liệu ôn tập vòng 2

Danh mục tài liệu ôn tập vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) theo vị trí việc
làm đăng ký tuyển dụng, cụ thể như sau:

(có danh mục tài liệu ôn tập kèm theo).

Tài liệu ôn tập được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ, mục

"Thông tin tuyển dụng" địa chỉ truy cập: http://snv.laocai.gov.vn.

Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo để các cơ quan, đơn vị và các thí

sinh đăng ký dự tuyển công chức biết, thực hiện; trong quá trình thực hiện, nếu có

vướng mắc, đề nghị liên hệ với cơ quan thường thực Hội đồng tuyển dụng (Sở Nội vụ,
số điện thoại: 02143.841.227) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch HĐTDCC (b/c);
- Các thành viên HĐTDCC;
- Ban giám sát tuyển dụng;
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
- Cơ quan có nhu cầu tuyển dụng;
- Thí sinh tham gia dự tuyển;
- Cổng TTĐT Sở Nội vụ;
- Sở Nội vụ (02b);
- Lưu: VT SNV, HĐTDCC.
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GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP VÒNG 2, 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH LÀO CAI NĂM 2023 

(Kèm theo Thông báo số 160/TB-HĐTDCC ngày 28/4/2023 

của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lào Cai) 

 

 

A. PHẦN CHUNG ĐỐI VỚI CÁC VỊ TRÍ 

1. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 (nội dung trong phạm vi Điều 1). 

3. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

B. PHẦN RIÊNG THEO TỪNG VỊ TRÍ 

I. CÁC VỊ TRÍ DỰ TUYỂN VÀO KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 

1. Vị trí: Chuyên viên công tác đoàn thanh niên (dự tuyển vào Ban 

Tuyên giáo - Trường học và Ban Tổ chức - Kiểm tra, thuộc Tỉnh Đoàn; Đoàn 

thanh niên thị xã, thuộc Thị uỷ Sa Pa; Huyện đoàn, thuộc Huyện ủy Văn 

Bàn; Huyện đoàn, thuộc Huyện ủy Bắc Hà): 

- Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 ngày 16/6/2020. 

- Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XI của Đoàn thông qua ngày 13/12/2017. 

- Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên 

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Hướng dẫn số 80-HD/TWĐTN-BTC ngày 30/5/2022 của Ban chấp hành 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về độ tuổi quy hoạch cán bộ Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh các cấp. 

- Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh Lào Cai 

triển khai thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2023. 

2. Vị trí: Chuyên viên công đoàn cấp huyện (dự tuyển vào Liên đoàn 

lao động Thị xã Sa Pa, thuộc Liên đoàn lao động tỉnh): 

- Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20/6/2012. 

- Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019. 

- Quyết định số 174/QĐ-TLĐ ngày 03/02/2020 của Tổng liên đoàn lao 

động Việt Nam và việc ban hành điều lệ công đoàn Việt Nam (khóa XII) đoàn 

Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. 
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- Đề án số 24-ĐA/TU ngày 21/10/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai Xây dựng tổ 

chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai, 

giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 5581/QĐ-TLĐ ngày 11/11/2022 của Tổng Liên đoàn lao 

động Việt Nam về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2023. 

3. Vị trí: Chuyên viên tổng hợp (dự tuyển vào Văn phòng Huyện ủy, 

thuộc Huyện ủy Bảo Thắng): 

- Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII thi hành Điều lệ Đảng. 

- Hướng dẫn số 26-HD/VPTW ngày 08/6/2017 của Văn phòng Trung ương 

Đảng Hướng dẫn về công tác phục vụ hội nghị Ban chấp hành, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Thành ủy. 

- Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên 

trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, Thành ủy. 

- Quy định số 46-QĐ/TW ngày 03/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên 

trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Quận ủy, Thị ủy, Thành ủy trực thuộc Tỉnh 

uỷ, Thành ủy. 

- Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương 

Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. 

4. Vị trí: Văn thư - Lưu trữ (dự tuyển vào Văn phòng Huyện ủy, thuộc 

Huyện ủy Bảo Thắng): 

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011. 

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ. 

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý 

và sử dụng con dấu. 

- Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư. 

II. CÁC VỊ TRÍ DỰ TUYỂN VÀO KHỐI NHÀ NƯỚC 

1. Vị trí: Hành chính tổng hợp (dự tuyển vào Văn phòng HĐND và 

UBND thành phố Lào Cai, huyện Bát Xát và huyện Bảo Yên): 

- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019. 
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- Nghị định số 37/2014/NĐ-CP/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 

của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

- Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

2. Vị trí: Thanh tra (dự tuyển vào Thanh tra Sở Du lịch và Thanh tra 

huyện Bảo Yên): 

- Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi thành một số điều của Luật Tiếp công dân. 

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. 

- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định 

về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 

động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ 

quy định quy trình tiếp công dân. 

3. Vị trí: Quản lý thi đua khen thưởng (dự tuyển vào Ban Thi đua - 

khen thưởng, Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ huyện Văn Bàn): 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. 

- Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định 

mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, 

hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, 

cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng; Nghị định 101/2018/NĐ-CP ngày 

20/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 

10/9/2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ 

niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh 

hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng. 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen 

thưởng; Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ bãi bỏ 

khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-
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CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, Khen thưởng. 

4. Vị trí: Quản lý đất đai (dự tuyển vào Phòng Tài nguyên và môi 

trường thành phố Lào Cai và huyện Văn Bàn): 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH ngày 29/11/2013. 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

- Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ Về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất. 

5. Vị trí: Quản lý Thương mại (dự tuyển vào Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện Bảo Yên và Văn Bàn): 

- Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát 

triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 

14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. 

- Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ, quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng 

giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 17/2022/NĐ-CP 

ngày 31/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ 

công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. 

- Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lào Cai về việc Ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai; Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về phát triển 

và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 

14/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. 

6. Vị trí: Kiểm tra, thẩm định văn bản (dự tuyển vào Phòng Văn bản 

quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp): 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 

22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020. 
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- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật.  

- Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai. 

7. Vị trí: Quản lý quy hoạch và phát triển sản phẩm du lịch (dự tuyển 

vào Phòng Kế hoạch phát triển Du lịch, Sở Du lịch): 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017. 

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định 

chỉ tiết một số điều của Luật Du lịch. 

- Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính lĩnh vực du lịch. 

- Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030. 

- Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Lào Cai. 

8. Vị trí: Văn thư (dự tuyển vào Văn phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo): 

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011. 

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ. 

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý 

và sử dụng con dấu. 

- Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư. 

9. Vị trí: Quản lý nghiệp vụ Dược (dự tuyển vào Phòng Nghiệp vụ 

Dược, Sở Y tế): 

- Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. 

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược. 
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- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế ban hành danh 

mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp 

dụng hình thức đàm phán giá. 

- Nghị định 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về 

tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

10. Vị trí: Quản lý tài chính - Kế toán (dự tuyển vào Phòng Kế hoạch - 

Tài chính, Sở Y tế): 

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015. 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước. 

- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-

CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật ngân sách Nhà nước. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài Chính về 

việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng 

tài sản công. 

11. Vị trí: Quản lý Công nghệ thông tin (dự tuyển vào Phòng Bưu chính 

- Viễn thông - Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông): 

- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006. 

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm 

an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, 

kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. 

- Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ 

thông tin trong cơ quan nhà nước. 

- Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà 

nước. 

12. Vị trí: Hợp tác quốc thế (dự tuyển vào Phòng Lãnh sự và Hợp tác 

quốc tế, Sở Ngoại vụ): 
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- Luật Thỏa thuận quốc tế số 70/2020/QH14 ngày 13/11/2020. 

- Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ về về ký kết 

và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang 

bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức. 

- Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ về đăng ký 

và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. 

- Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. 

- Thông tư số 03/2021/TT-BNG ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Ngoại 

giao hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

13. Vị trí: Theo dõi công tác biên giới (dự tuyển vào Phòng Quản lý 

biên giới, Sở Ngoại vụ): 

- Luật Biên giới Quốc gia số 06/2003/QH11 ngày 17/6/2003. 

- Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung 

Quốc giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ 

nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 

- Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế 

khu vực biên giới trên đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ Quy định 

về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. 

- Thông tư số 03/2021/TT-BNG ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Ngoại 

giao hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

14. Vị trí: Lễ tân đối ngoại (dự tuyển vào Văn phòng HĐND và UBND 

thành phố Lào Cai): 

- Nghị định số 18/2022/NĐ-CP ngày 18/02/2022 của Chính Phủ về Nghi lễ 

đối ngoại. 

- Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế 

khu vực biên giới trên đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ Quy định 

về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. 

- Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung 

Quốc giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ 

nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 

- Quy chế số 07-QC/TU ngày 30/8/2018 của Tỉnh uỷ Lào Cai về quản lý 

thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
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15. Vị trí: Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản (dự tuyển vào Phòng 

Tài nguyên và môi trường thành phố Lào Cai): 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010. 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012. 

- Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 Quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. 

- Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên Nước. 

- Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ Quy định 

về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. 

16. Vị trí: Quản lý môi trường (dự tuyển vào Phòng Tài nguyên và môi 

trường huyện Bát Xát): 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020. 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định chi tiết thi hành luật bảo vệ môi trường về ứng phó với 

biến đổi khí hậu. 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

17. Vị trí: Quản lý xây dựng (dự tuyển vào Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện Bát Xát): 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

- Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định 

về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động 

đầu tư xây dựng. 

18. Vị trí: Quản lý tài chính - ngân sách (dự tuyển vào Phòng Tài chính- 

Kế hoạch huyện Bát Xát): 

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015. 
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- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước. 

- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-

CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật ngân sách Nhà nước. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài Chính về 

việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng 

tài sản công. 

19. Vị trí: Quản lý kế hoạch và đầu tư (dự tuyển vào Phòng Tài chính- 

Kế hoạch huyện Bát Xát): 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định 

về quản lý, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. 

20. Vị trí: Kế toán (dự tuyển vào Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

Bát Xát): 

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015. 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước. 

- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-

CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật ngân sách Nhà nước. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy 

định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm. 

21. Vị trí: Quản lý về lâm nghiệp (dự tuyển vào Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện Văn Bàn): 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017. 
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- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của luật lâm nghiệp; Nghị định số 83/2020/NĐ-CP 

ngày 15/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP 

ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật 

lâm nghiệp. 

- Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định 

hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. 

- Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến 

rừng. 

22. Vị trí: Quản lý về thủy lợi (dự tuyển vào Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện Bắc Hà): 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017. 

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy chi tiết 

một số điều của Luật Thuỷ lợi. 

- Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thuỷ lợi; đê 

điều. 

- Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi. 

- Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Lào Cai quy định định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công 

trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

23. Vị trí: Theo dõi công tác dân tộc (dự tuyển vào Phòng Dân tộc 

huyện Bắc Hà): 

- Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định 

về công tác dân tộc. 

- Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người 

có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình 

độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025. 

- Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. 

- Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Uỷ ban Dân tộc 

hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát 
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- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

24. Vị trí: Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật (dự tuyển vào Phòng 

Tư pháp huyện Si Ma Cai): 

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012. 

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.  

- Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật.  

- Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. 

25. Vị trí: Quản lý giao thông vận tải (dự tuyển vào Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng huyện Bảo Yên): 

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008. 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định 

về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 

117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ ban hành 

quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng 

không dân dụng. 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng./. 

_____________________________________________________ 


